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BÁO CÁO
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và 
định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với 
huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam, kết quả rà soát như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Qua rà soát nhằm phát hiện các quy định chưa được thực hiện, không còn phù hợp hoặc quy định lại với các quy định của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2018/QH14; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Việc rá soát các văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về ngân sách nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát: 

Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh,  Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực có quy định về các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thể thao thành tích cao.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Kết quả chung:
Tổng số các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến nội dung dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam: Qua rà soát đã xác định được 08 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thào Nghị quyết gồm các văn bản sau:
Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2018/QH14; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 14/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III; Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc sửa đổi khoản 1,2 Điều 2 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Đối với chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam:
Hiện tại chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam đang được áp dụng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam, sau khi HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, nghiên cứu nhận thấy:
Các nội dung quy định tại Điều 1; khoản 1 Điều 2; điểm a, b khoản 2 Điều 2; điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao, do vậy tỉnh không cần phải quy định lại và đề xuất cho phép áp dụng chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp tỉnh; vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC.
 Các nội dung quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 2; điểm a, c, d khoản 3 Điều 2; khoản 4 Điều 2; Điều 3 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là các quy định chính sách đặc thù của tỉnh, do vậy các quy định trên cần thiết phải ban hành nghị quyết đặc thù thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
2.2. Đối với mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc tế:
Hiện tại mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc tế đang được áp dụng theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu, thực hiện theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ Tướng Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu, sau khi rà soát, nghiên cứu nhận thấy: 
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu đồng thời cũng hết hiệu lực.
2.3. Đối với việc quy định chế độ đãi ngộ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao:
 Tại Điều 31 Luật TDTT năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT ngày 14 tháng 6 năm 2018, quy định: “Nhà nước có chính sách phát triển thể thao thành tích cao, đầu tư tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên đạt trình độ quốc gia, quốc tế; tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao, tham gia các giải thể thao quốc tế; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể thao thành tích cao; có chính sách đặc thù cho vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ trong quá trình tập luyện, thi đấu”. 
Từ những kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo phụ lục các văn bản QPPL liên quan), để đảm bảo các chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề Nghị UBND tỉnh trình thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam
	Trên đây là Báo cáo về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
	Trân trọng!
	Nơi nhận:                                                                           
- Như kính gửi;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; LĐTBXH; Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTHLTĐTT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT
LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHÁT TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN, THI ĐẤU ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, 
VẬN ĐỘNG VIÊN TỈNH HÀ NAM

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	NHÓM VẤN ĐỀ
	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Phù hợp, không phù hợp, đề xuất xử lý)

	



Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam
	Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

	Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao;
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021.
	Quy định về chế độ dinh dưỡng tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND chưa phù hợp, đề xuất áp dụng trực tiếp Thông tư số 86/2020/TT-BTC về chế độ dịnh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên

	
	Định mức cấp phát trang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên
	Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam
	Quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND chưa phù hợp, đề nghị ban hành Nghị quyết mới thay thế theo khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

	
	Chế độ thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc tế
	Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu
Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 14/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III. Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018
	Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND hết hiệu lực do văn bản có căn cứ ban hành hết hiệu lực, đề xuất ban hành Nghị quyết quy định chính sách thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc tế  

	
	Các chính sách  đãi ngộ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên.
	Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2018/QH14;
 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Các văn bản hiện đang còn hiệu lực thi hành






